TIẾNG VIỆT TUẦN 2
1. Xếp các từ sau vào bảng cho thích hợp:

bạn, nói, bố, quần áo, cặp sách, đi học, chạy, cô giáo

	Chỉ người
	Chỉ vật
	Chỉ hoạt động

	
	
	

	……………………….
	……………………….
	……………………….

	………………………..
	………………………..
	………………………..

	
	
	


2. Viết tiếp để có câu giới thiệu:

a. Em là ……………………………………………………………………………..

b. Trường em là ……………………………………………………………………..

c. Mẹ em là ………………………………………………………………………….

3.Điền c/k/q vào chỗ chấm:
- con    … ò
- con    … iến
- con   … ông

- con    … uạ
- cây   … ầu
- cái   … ìm

4. §iÒn vào chỗ chấm
a. g hay gh?        ......i bài          con   ......à                              cái  ........ế
b. c/k hay q?          Tæ    ...uèc               c¸i ....uèc                   con   .....iến
c. d hay gi?           Biểu   .....iễn               ....a dÎ                    cô     ....iáo
d.  ch hay tr 
cây  ......e      ....ải tóc        quả   ........anh          .. ...e   mưa              bức ........anh
5. Đặt câu với từ sau: 

a. đi học: ………………………………………………………………………………

b. nghe giảng: …………………………………………………………………………
c. viết bài:......................................................................................................................
6. Em hãy viết 2 đến 3 câu giới thiệu về bản thân mình.

…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………............
.
7. Gạch chân dưới từ chỉ người có trong câu sau:

Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ giống bố.

8. Gạch chân dưới từ chỉ vật có trong câu sau:

               Bé Nam mặc quần áo, đeo cặp, đội mũ rồi đi học.
9. Khoanh vào chữ cái trước dòng có tiếng viết sai chính tả s/x: 
a. sim, sông, suối, chim sẻ                              b. xem xét, mùa xuân, xấu xa, xa xôi 
c. quả sung, chim xáo, sang sông                     d. đồng xu, xem phim, hoa xoan               
10. Hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành câu giới thiệu. 
a. Cô Mai là………………………………………………………………………………………………
b. Bạn Hùng là …………………………………………………………………………………..
c. Bố em là........................................................................................................................
Phụ huynh đọc cho con viết bài( con viết xong, phụ huynh kiểm tra chữ viết và chính tả  của con.

Nghe- viết: Một giờ học/ 
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


